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1
Công ty TNHH Hà 

Dương
3601495296

Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

23/02/2009
Lê Thị Trung 

Tâm     
Giám đốc

Số 7, Tổ 93, KP13, P. 
Hố Nai, Thành phố 
Biên Hoà, Đồng Nai

02513 880217
congtyhaduong@gmail.

com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà Công nghiệp; Năng lượng) - 
Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00056332

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
96/QĐ-SXD ngày 15/07/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

2
Công ty TNHH Xây 

dựng Đông Đô Thành
3602391395

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
18/10/2010 Phan Quang Vinh Giám đốc

72/42/29, đường 
Nguyễn Thị Tồn, KP 
3, Phường Bửu Hòa, 
Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

0982.042149 
dongdothanh_85@yaho

o.com.vn

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng III.
     + Địa chất công trình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.

DON-00010347

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
96/QĐ-SXD ngày 15/07/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

3
Công ty Cổ phần 

Dịch vụ Công nghiệp 
Đồng Nai

3602725721
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Đồng Nai
15/02/2012 Lê Đức Ngọc         

CTHĐQT kiêm 
Giám đốc

B33, KP.13, Phường 
Hố Nai, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai

0933594189
dichvudongnai@gmail.

com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Công nghiệp (Nhà Công nghiệp; Năng lượng) - 
Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật  - 
Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà Công nghiệp; Năng lượng) - 
Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00056333

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
96/QĐ-SXD ngày 15/07/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)
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4
Công ty TNHH tư 

vấn Xây dựng Khải 
Nguyên

3603819891
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Đồng Nai
30/06/2021

Bùi Thị Ngọc 
Thảo

CT Công ty kiêm 
Giám đốc

Số 68C/88, tổ 10, KP 
3A, Phường Long 

Bình Tân, Thành phố 
Biên Hoà, Tỉnh Đồng 

Nai

0983632294
khainguyentvxd@gmail

.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà Công nghiệp; Năng lượng) - 
Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.

DON-00056334

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
96/QĐ-SXD ngày 15/07/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

5
Công ty TNHH Xây 
dựng công trình Nhật 

Huy
3602359338

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

27/07/2010 Mai Hoàng Anh           Giám đốc

K1/150, Khu dân cư 
Bửu Hòa, P. Bửu 

Hòa, TP. Biên Hòa, 
Tỉnh Đồng Nai

02513.958989 nhathuyco@gmail.com

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III,
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.

DON-00025580

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
96/QĐ-SXD ngày 15/07/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

6
Công ty TNHH Tư 
vấn và Xây dựng 

công trình Anh Quân
3603817245

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
16/06/2021 Trần Văn Thời Giám đốc

G11 đường D2, khu 
phố 2, Phường Bửu 
Long, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai

0918.080685
songanh1000@gmail.c

om

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III
     + Công nghiệp - Hạng III
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà công nghiệp; Đường dây 
&TBA) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00056335

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
96/QĐ-SXD ngày 15/07/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

7
Công ty TNHH 

CMMC
3603349685

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
20/01/2016 Phan Hữu Năm                                     Giám đốc

Số 98, Tổ 8, KP 3, 
Phường An Bình, 

Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai

0784.210576                                    lancmmc@gmail.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng (có k/cấu dạng nhà) - Hạng III.
     + Công nghiệp (có k/cấu dạng nhà) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình có k/cấu 
dạng nhà- Hạng III.

DON-00056336

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
96/QĐ-SXD ngày 15/07/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)


